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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

1.1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1.2. Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
1.3. Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1.4. Địa chỉ trường: 

Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.5. Số điện thoại: (028) 38440567
1.6. Số Fax: (028) 38118676
1.7. Email: lytutrong@lttc.edu.vn
1.8. Website: www.lttc.edu.vn
1.9. Năm thành lập trường:

Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986.
Năm nâng cấp thành trường: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ  Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.10. Loại hình trường:    Công lập (         ;         Tư thục (
2. Thông tin khái quát vỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển trường thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Ngày 3 tháng 2 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/7/2017, Trường nhận Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức ghi nhận giai đoạn phát triển mới của Nhà trường với mục tiêu đào tạo đa ngành, đa nghề và theo định hướng xây dựng trường nghề chất lượng cao.
* Công tác tuyển sinh, phát triển mở rộng ngành nghề, nâng quy mô đào tạo:

- Số ngành nghề hiện đã đăng ký đào tạo: 78 nghề

- Kết quả tuyển sinh năm học 2017 – 2018: 4.520HS-SV, tăng 115% so với năm học 2016 – 2017, tăng  136% so với năm 2015 – 2016 (2016 – 2017: 3.924HS-SV, năm học 2015-2016: 3.314 HSSV)

- Quy mô HSSV hiện nay trên 10.000  em và sẽ tiếp tục tăng hàng năm ở cả ba hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp và liên thông Cao đẳng.

* Xây dựng chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo các chuyên ngành có mục tiêu rõ ràng cụ thể, giáo trình đào tạo biên soạn tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học trong chương trình đào tạo. 

Nhà trường đã xây dựng chương trình chuyển đổi và xây dựng mới trình độ cao đẳng và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (118 chương trình chuyển đổi và 53 chương trình xây dựng mới), đặc biệt năm 2017 Nhà trường tổ chức biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành cơ khí theo tiêu chuẩn ABET định hướng theo phương pháp tiếp cận CDIO.

* Công tác giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho Học sinh-sinh viên

Năm học 2016 – 2017 Nhà trường liên kết với hơn 800 doanh nghiệp đưa Học sinh – sinh viên đi thực tập, những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong năm Trường cũng đã tiếp nhận học bổng cho Học sinh-sinh viên và tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng.

* Công tác liên kết đào tạo-hợp tác quốc tế

Nhà trường thực hiện liên kết đào tạo, hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc, Đại học cardiff  Metrolitan Vương quốc Anh.

Nhà trường hiện đang liên kết đào tạo nghề Điện với công ty Schneider Electric Việt Nam (tổ chức huấn luyện bồi dưỡng cho 10 giáo viên khoa Công nghệ Điện – Điện tử); hợp tác với tập đoàn Schneider Electric (Cộng hòa Pháp) chiêu sinh lớp học nghề Điện miễn phí dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ. Đặc biệt, chương trình còn trợ cấp cho học viên khó khăn, hiếu học và có hộ khẩu thường trú ở tỉnh (trợ cấp  300 USD/ 01 suất và ký túc xá); thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP với công ty Intel và đại học bang Arizona Hoa Kỳ; triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ theo Quyết định số 4549/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay phòng thực hành đã đưa vào giảng dạy rất hiệu quả. Nhà trường đang thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn Kone thành lập trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn.

* Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ

Nhà trường chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Tính đến thời điểm hiện tại tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn nghiệp vụ 100%, cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN là 93%. 

* Phát triển cơ sở vật chất 

Nhà trường thực hiện đầu tư thiết bị dạy học theo kế hoạch chiến lược hướng đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ hóa thiết bị dạy học. Năm học 2016-2017 tập trung đầu tư cho các ngành mũi nhọn với tổng kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng.

* Thành tích đã đạt của trường: 

Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II của Chủ tịch nước (1999 và 2004). Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999).  Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). Nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nêu khái quát một số điểm chung hoặc nổi bât (thành tích, đặc điểm...) của các Phòng, ban, khoa.
3. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG

3.1. Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường

(Các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm

sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	
	Hiệu Trưởng

	
	Đinh Văn Đệ
	1972
	
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Dũng
	1959
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Đinh Hồng Minh
	1969
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng Bộ 
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	
	Bí Thư

	Chi bộ 1
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lâm Viết Dũng
	1976
	
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Châu Văn Bảo
	1974
	
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Hồ Minh Lợi
	1962
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công Đoàn
	Lâm Viết Dũng
	1976
	
	Chủ tịch     Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Hữu Thiện
	1985
	
	Bí thư

	Hội sinh viên
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	
	Chủ tịch hội SV

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Tuyển sinh – 

 Đào tạo
	Hồ Văn Sĩ
	1975
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Kế hoạch – 

Tài chính
	Nguyễn Kính
	1965
	
	Trưởng phòng

	Phòng Thiết bị -

Vật tư
	Lâm Viết Dũng
	1976
	
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên
	Hoàng Ngọc Cảnh
	1958
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng
	Hà Phước Tuấn
	1960
	Kỷ sư
	Trưởng phòng

	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế
	Nguyễn Ngọc Trang
	1966
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị -

Dịch vụ
	Lê Quang Liêm
	1972
	
	Trưởng phòng

	Tổ Thanh tra – Pháp chế
	Nguyễn Thanh Lâm
	1960
	Thạc sĩ
	Tổ Trưởng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa 

Khoa học Cơ bản
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa 

Lý luận Chính trị
	Nguy6e4n Ngọc Quỳnh
	1981
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ

Điện – Điện tử
	Châu Văn Bảo
	1974
	
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

Cơ khí
	Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

Động lực
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

Nhiệt - Lạnh
	Đinh Đồng Hiệp
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ

thông tin
	Nguyễn Văn Minh
	1971
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

May – Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	1972
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Thư viện …)

	Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Đỗ Tuấn Việt
	1977
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học – Đào tạo ngắn hạn)
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	
	Giám đốc

	Trung tâm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	1970
	
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Phương
	1963
	Tiến sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Tiếng Đức
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	
	Giám đốc


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá)

(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ…bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)




- Nam: ..................              - Nữ:.....................

3. 4. Đội ngũ giáo viên

                           - Nam: ..................              - Nữ:.....................



           - Cơ hữu: ................            - Thỉnh giảng ........

	
Giáo viên cơ hữu

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Đại học
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


4. Các nghỀ đào tẠo và quy mô đào tẠo CỦA TRƯỜNG

4.1. Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
4.2. Số lượng học sinh, sinh viên (số liệu 3 năm trước năm kiểm định)

	Trình độ đào tạo
	Năm

	2004 
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	1. Cao đẳng nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	2. Trung cấp nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	3. Sơ cấp nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	4. Liên kết đào tạo
	
	
	

	· Đại học
	
	
	

	· Cao đẳng
	
	
	

	· Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	5. Loại hình khác (liệt kê chi tiết)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


5.  Cơ sỞ vẬt chẤt, thư viỆn, tài chính

5.1. Diện tích đất:

- Tổng diện tích đất 50.646,6. m2,  trong đó:

+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
5.2. Diện tích hạng mục và công trình

	TT
	Hạng mục, công trình
	Tổng diện tích (m2)
	Đã xây dựng (m2)
	Đang xây dựng

	
	
	
	
	Diện tích (m2)
	Thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	
	

	1
	Khu hiệu bộ
	2.943,46
	2.943,46
	
	

	2
	Phòng học lý thuyết
	5.735
	5.735
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	7.890
	7.890
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	608
	608
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	1509
	1509
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	365
	365
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	49,5
	49,5
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	8.700
	8.700
	
	

	5
	Tòa nhà Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn Kone
	900
	
	900
	2018

	
	Tổng
	28.699,96
	27.799,96
	900
	


5.3. Tổng số đầu sách  trong thư viện của trường ............................

Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường: .......................

5.4. Tổng số máy tính của trường: ......................................

· Dùng cho văn phòng: ....................................................

· Dùng cho học sinh học tập: ........................................

5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:

· Năm 2014 : ............................................  

· Năm 2015 : ............................................

· Năm 2016 :  ............................................

5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:

· Năm 2014 : ............................................  

· Năm 2015 : ............................................

· Năm 2016 :  ............................................

PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

1. ĐẶt vẤn đỀ

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một vấn đề được Trường  Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hết sức quan tâm. Ngày nay xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, mang lại cả cơ hội và thách thức đối với không chỉ mỗi quốc gia mà ngay cả đối với mỗi cơ sở dạy nghề. Trong đó, sự cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề ngày càng trở nên quyết liệt, gay gắt. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở dạy nghề nào có chất lượng cao. 

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp đang là vấn đề thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, của phụ huynh, cũng như người học và toàn xã hội. Ý thức được vấn đề đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện tự kiểm định qua đó có thể đưa ra được các mặt mạnh, mặt yếu để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp mà Nhà trường đã đề ra. Tự kiểm định không chỉ tạo cơ sở cho công tác kiểm định mà qua đó trường còn thể hiện được tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm trong theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp mục tiêu của Trường.
2. TỔNG QUAN CHUNG

	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
- Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục dạy nghề về việc hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và Công văn 21033/SLĐTBXH-DN ngày 11/8/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017;

	2.2.
	Mục đích tự kiểm định
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp do Bộ LĐTB&XH ban hành, qua đó huy động tất cả các cá nhân trong đơn vị cùng thực hiện công tác tự kiểm định.

- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các nội hàm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường cao đẳng, trường trung cấp.
- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được từ trước đến nay, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh - trường chất lượng cao khu vực Asean và quốc tế đến năm 2020.
- Là cơ sở để đoàn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Dạy nghề kiểm định Nhà trường năm 2018.

	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định
- Đảm bảo khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự kiểm định.

- Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong đơn vị.

- Đảm bảo đầy đủ nội dung cần kiểm định, đúng thời gian theo kế hoạch

	2.4.
	Phương pháp tự kiểm định
- Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo.

- Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động của trường để chứng minh đạt hay không đạt theo nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Khảo sát thực tế, thảo luận, phỏng vấn, lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên, người học và người sử dụng lao động.

	2.5.
	Các bước tiến hành tự kiểm định
Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các phòng, khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng Trường của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

- Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Trường và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.


3. TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định:

	STT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm

 (ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm)
	Điểm

chuẩn
	Điểm

TĐG

	 
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	

	 
	Tổng điểm
	100
	

	1
	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	12
	

	 1.01
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
	1
	 

	 1.02
	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
	1 
	 

	 1.03
	Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
	 1
	 

	 1.04
	Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
	 1
	 

	 1.05
	Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
	1
	 

	1.06
	Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
	1
	

	 1.07
	Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
	1
	

	 1.08
	Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	1
	 

	 1.09
	Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
	1
	 

	 1.10
	Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	1
	 

	 1.11
	Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	1
	 

	 1.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
	1
	 

	 2
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	17
	 

	2.01
	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1
	

	2.02
	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	1
	

	2.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	1
	

	2.04
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	1
	

	2.05
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	1
	

	2.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	1
	

	2.07
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

	1
	

	2.08
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	1
	

	2.09
	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	1
	

	2.10
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	1
	

	2.11
	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	1
	

	2.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định
	1
	

	2.13
	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	2.14
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	1
	

	2.15
	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	

	2.16
	Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	1
	

	2.17
	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	1
	

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
	15
	

	3.01
	Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
	1
	

	3.02
	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	1
	

	3.03
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	1
	

	3.04
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	1
	

	3.05
	Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	1
	

	3.06
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	1
	

	3.07
	Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	1
	

	3.08
	Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	1
	

	3.09
	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	3.10
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	1
	

	3.11
	Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. 
	1
	

	3.12
	Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
	1
	

	3.13
	Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	1
	

	3.14
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	1
	

	3.15
	Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	1
	

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	15
	

	4.01
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	1
	

	4.02
	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	1
	

	4.03
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	1
	

	4.04
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	4.05
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	1
	

	4.06
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	1
	

	4.07
	Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành. 
	1
	

	4.08
	Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài. 
	1
	

	4.09
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	1
	

	4.10
	Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	1
	

	4.11
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	1
	

	4.12
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	1
	

	4.13
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	1
	

	4.14
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	4.15
	Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	1
	

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	15
	

	5.01
	Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	5.02
	Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
	1
	

	5.03
	Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
	1
	

	5.04
	Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	1
	

	5.05
	Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
	1
	

	5.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
	1
	

	5.07
	Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
	1
	

	5.08
	Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
	1
	

	5.09
	Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
	1
	

	5.10
	Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
	1
	

	5.11
	Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
	1
	

	5.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
	1
	

	5.13
	Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
	1
	

	5.14
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
	1
	

	5.15
	Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	1
	

	6
	Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	5
	

	6.01
	Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	1
	

	6.02
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
	1
	

	6.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	1
	

	6.04
	Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
	1
	

	6.05
	Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 
	1
	

	7
	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính
	6
	

	7.01
	Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
	1
	

	7.02
	Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
	1
	

	7.03
	Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
	1
	

	7.04
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
	1
	

	7.05
	Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
	1
	

	7.06
	Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
	1
	

	8
	Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học
	9
	

	8.01
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
	1
	

	8.02
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
	1
	

	8.03
	Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	1
	

	8.04
	Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	1
	

	8.05
	Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
	1
	

	8.06
	Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	1
	

	8.07
	Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
	1
	

	8.08
	Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	1
	

	8.09
	Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
	1
	

	9
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	6
	

	9.04
	Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	1
	

	9.02
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động. 
	1
	

	9.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	1
	

	9.04
	Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
	1
	

	9.05
	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	1
	

	9.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	1
	


3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 1.01: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
Mô tả
Ý 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể
Ý 2: Mục tiêu và sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường
Ý 3: Mục tiêu và sứ mạng thể hiện được vai trò đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành.
Ý 4: Mục tiêu và sứ mạng được công bố công khai.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 1.02: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
Mô tả
Ý 1: thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành
Ý 2: Lấy kết quả phân tích để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.02)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.02 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.03: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường đã ban hành văn bản quy định về tổ chức
Ý 2: Trường đã ban hành văn bản quy định về quản lý
Ý 3: Quy định trên đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.03)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.03 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.04: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh hằng năm.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.04)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.04 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.05: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Mô tả
Ý 1: Các đơn vị được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ.
Ý 2: phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.05)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.05 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.06: Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
Mô tả
Ý 1: Các đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
Ý 2: Các đơn vị hoạt động có hiệu quả.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.06)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.06 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.07: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Ý 2: Trường vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.07)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.07)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.07 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.08: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Mô tả
Ý 1: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo.
Ý 2: hằng năm bộ phận này hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.08)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.08)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.08 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.09: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức Đảng phát huy vai trò lãnh đạo.
Ý 2: Tổ chức Đảng hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.09)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.09)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.09 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Mô tả
Ý 1: Các đoàn thể, tổ chức xã hội hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật.
Ý 2: Các đoàn thể, tổ chức xã hội góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.10)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.10)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.10 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Ý 2: Trường có thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường.
Ý 3: Hằng năm Trường có rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.11)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.11)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.11 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
Mô tả
Ý 1: Trường có văn bản chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng.
Ý 2: Trường có thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng.
Ý 3: Trường có thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.12)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.12)

Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.12 đạt: 1 điểm
3.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 2.01: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Mô tả
Ý 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Ý 2: Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo.
Ý 3: chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo được công bố công khai để người học và xã hội biết.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.02: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng quy chế tuyển sinh theo quy định.
Ý 2: Trường ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.03: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.
Ý 2: Hằng năm, trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.
Ý 3: Hằng năm, thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.04: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.05: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
Ý 2: Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập.
Ý 3: Kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.06: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Mô tả
Ý 1: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.07: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
Ý 2: Các hoạt động đào tạo có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.07)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.07)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.08: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Mô tả
Ý 1: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn.
Ý 2: Phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.08)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.08)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.09: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.09)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.09)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Ý 2: Hằng năm, trường tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.10)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.10)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Ý 2: Hằng năm, trường có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.
Ý 3: Hằng năm, trường kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.11)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.11)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.12)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.12)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.13)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.13)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Ý 2: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.14)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.14)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.
Ý 2: Hằng năm, trường kịp thời điều chỉnh các quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.15)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.15)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.15 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường có hướng dẫn thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Ý 2: Trường có tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.16)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.16)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.16 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
Mô tả
Ý 1: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo.
Ý 2: Trường tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo hiệu quả.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.17)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 2.17)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.17 đạt: 1 điểm.
3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 3.01: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Về tuyển dụng

Về sử dụng

Về quy hoạch

Về bồi dưỡng

Về đánh giá, phân loại
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.02: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Ý 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.
Ý 3: thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.03: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.04: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
Ý 2: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.05: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi theo quy định.
Ý 2: số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định.
Ý 3: Trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.06: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo.
Ý 2: Nhà giáo thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.07: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Mô tả
Ý 1: Trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Ý 2: Trường có thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.07)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.07)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.08: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Ý 2: Hằng năm, trường có triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.08)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.08)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.09: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.09)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.09)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.10)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.10)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Mô tả
Ý 1: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
Ý 2: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.11)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.11)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.12)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.12)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
Ý 2: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.13)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.13)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Ý 2: Hằng năm, trường có triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.14)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.14)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng.
Ý 2: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Ý 3: Đội ngũ viên chức, người lao động của trườngđược định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.15)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 3.15)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.15 đạt: 1 điểm.
3.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 4.01: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.02: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Mô tả
Ý 1: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.03: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng.
Ý 2: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
Ý 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo.
Ý 4: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.04: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Ý 2: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.05: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn của thị trường lao động.
Ý 2: Chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.06: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.07: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Mô tả
Ý 1: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.07)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.07)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.08: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Mô tả
Ý 1: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
Ý 2: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.08)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.08)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.09: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Mô tả
Ý 1: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học.
Ý 2: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.09)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.09)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.10)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.10)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Mô tả
Ý 1: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.11)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.11)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.12)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.12)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả
Ý 1: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.13)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.13)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Ý 2: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Ý 3: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.14)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.14)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.15)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 4.15)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.15 đạt: 1 điểm.
3.2.5. Tiêu chí 5. Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 5.01: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Ý 2: Địa điểm xây dựng trường đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập.
Ý 3: Địa điểm xây dựng trường đảm giao thông thuận tiện và an toàn.
Ý 4: Địa điểm xây dựng trường thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước.
Ý 5: Địa điểm xây dựng trường đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.02: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý.
Ý 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm.
Ý 3: diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.03: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
Mô tả
Ý 1: Có đủ khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn) theo tiêu chuẩn.
Ý 2: Có đủ khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm) theo tiêu chuẩn.
Ý 3: Có khu vực rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn.
Ý 4: Có đủ khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo theo tiêu chuẩn.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.04: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn.
Ý 2: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt.
Ý 3: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.05: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng
Ý 2: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành.
Ý 3: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.06: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 09 khoa, với số lượng máy móc thiết bị phục vụ đào tạo rất lớn, đa dạng, nhiều chủng loại. Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý theo từng phòng, xưởng thực hành tại từng khoa. Mỗi thiết bị được có sổ lý lịch máy theo dõi chi tiết, rõ ràng: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, giá trị trang bị, số lượng, giá trị còn lại[5.06.1.01].

Máy móc thiết bị được kiểm tra trước và sau khi dạy học: máy móc hư hỏng cần khắc phục sẽ được ghi vào sổ theo dõi phòng thực hành và sẽ báo về cho Tổ sửa chữa phòng Quản trị Dịch vụ sửa chữa. [5.06.1.04].

Nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. [5.06.1.05].
Thiết bị đào tạo được quản lý sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng thiết bị, có xảy ra hư hỏng, sự cố được ghi chép lại trong sổ theo dõi phòng xưởng và báo về cho tổ sửa chữa nếu thiết bị hư hỏng hoặc báo cáo Hiệu trưởng nếu xảy ra mất mát, sự cố trong khi thao tác máy để được giải quyết. [5.06.1.04]
Nhà trường xây dựng quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản để thống nhất thực hiện chung.  [5.06.1.03]
Mỗi khoa nghề có sổ theo dõi công tác sửa chữa, bảo trì máy [5.06.1.04] cập nhật thời gian sửa chữa, linh kiện thay thế, đơn vị sửa chữa, thời gian bảo hành.
Đầu  năm học, các khoa nghề lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị [5.06.1.03], chuẩn bị thiết bị phục vụ năm học mới. 
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.06)

Nhà trường có quy định quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị chi tiết, rõ ràng. Các Thiết bị đào tạo được sử dụng hết công suất, đúng công năng, thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ, định kỳ.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm học 2017 - 2018, Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các khối công trình phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. thiết bị. Lập kế hoạch bảo trì định kỳ nhằm duy trì, nâng cao tuổi thọ  thiết bị, đồng thời quy hoạch Tổ Bảo trì về một đầu mối, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn  đối với công tác bảo trì cho tất cả nhóm, chủng loại thiết bị.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.07: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
Mô tả
Ý 1: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.07)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.07)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.08: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.
Thiết bị đào tạo hiện có chưa đáp ứng đầy đủ theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
Ý 2: đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Các thiết bị của trường đều có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và được gắn nhãn tài sản. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản. Thiết bị được quản lý theo từng phòng học chuyên môn, xưởng thực hành.[5.08.2.01, 5.08.2.02, 5.08.2.03]
Mỗi phòng học có sổ theo dõi phòng xưởng tình hình sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị. [5.06.1.04].
Nhà trường có danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo. [5.06.1.01].  

Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư các trang thiết bị có chất lượng đảm bảo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các trang thiết bị đầu tư theo Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. [5.08.3.01]. Ngoài ra, Nhà trường bổ sung trang thiết bị công cụ căn cứ theo đề xuất của các khoa. Các thiết bị được bổ sung đúng chủng loại, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. 
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.08)

Công tác quản lý tài sản được thực hiện khoa học góp phần sử dụng hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhà trường tích cực quan tâm đầu tư trang thiết bị để đảm bảo đủ về số lượng, chủng loại  phù hợp với chương trình đào tạo
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.08)

Thiết bị dạy học còn thiếu so với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Nhà trường tiếp tục trang bị thiết bị đào tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục trang bị theo chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2022
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.09: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành.
Các phòng, xưởng được vệ sinh môi trường hàng ngày, thiết bị đào tạo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, có kệ thiết bị và thùng  đựng đồ nghề.  Thiết bị, dụng cụ được bố trí hợp lý, an toàn thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành (theo cả lớp, nhóm, từng cá nhân).
Ý 2: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Đối với từng xưởng thực hành Nhà trường căn cứ đặc thù nghề đào tạo chỉ đạo các khoa bố trí lắp đặt hệ thống trang thiết bị thực hành hợp lý cho hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn cho thực tập sản xuất, cũng như đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm, thuận tiện cho việc vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị. Bên cạnh đó, hệ thống điện chiếu sáng, trong các xưởng thực hành cũng được bố trí đảm bảo cho việc học tập, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị. Ví dụ: Xưởng hàn khoa công nghệ Cơ khí lắp đặt hệ thống hút khói cho từng cabin.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.09)

Các xưởng thực hành được bố trí riêng biệt, thoáng mát, có đủ hệ thống: điện, nước, chiếu sáng, phòng chống cháy nổ đảm bảo tiêu chuẩn.

Trang thiết bị thực hành được lắp đặt hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vận hành và thẩm mỹ công nghiệp; phục vụ tốt cho quá trình tổ chức hướng dẫn thực tập.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.09)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Trong năm học 2017- 2018, trang bị thêm kệ thiết bị cho từng khoa nghề.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Để thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý tài sản, quy trình sửa chữa tài sản, quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị [5.06.1.03]. 
Hàng năm, các đơn vị phải thực hiện tự đánh giá về tình trạng hiện tại của thiết bị được phân công quản lý. Căn cứ tình hình sử dụng và kết quả kiểm kê tài sản, trang thiết bị, nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung. Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị xưởng thực hành, các thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ, đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động [5.10.1.01].
Ý 2: trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản, thiết bị và đưa ra hướng giải quyết đối với tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng,... Đối với thiết bị hư hỏng còn sửa chữa được thì báo sửa chữa kịp thời; thiết bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa được thì lập hồ sơ thanh lý theo quy định. Đối với tài sản không có nhu cầu sử dụng nữa, điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng  để thiết bị sử dụng đạt hiệu quả theo đúng công năng của thiết bị đó.
Ý 3: trong đó có đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Cần xây dựng giáo trình về sử dụng thiết bị đào tạo và đưa vào giảng dạy ở tất cả các khoa của trường, nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động và hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Cần đẩy mạnh phát triển thiết bị đào tạo tự làm nhằm đưa phong trào tự làm thiết bị trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường, góp phần tự làm mới hoặc cải tiến, sửa chữa các thiết bị đào tạo đã có, phù hợp các điều kiện dạy và học thực tế của trường

Cần có quy chế trong việc sử dụng và thường xuyên có sự giám sát việc đầu tư mua sắm và sử dụng thiết bị đào tạo của các trường, giáo viên trong các giờ lên lớp, nhằm phát huy cao nhất vai trò thiết bị đào tạo trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.10)

Có quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản khoa học.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.10)

Chưa tập trung sâu về đánh giá hiệu quả thiết bị đào tạo để có phương án đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng.
Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Trong những năm học tiếp theo, Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Năm học 2017 – 2018, nhà trường xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu quả thiết bị đào tạo trong giảng dạy.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng.
Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản [5.06.1.03]
Thông tin lý lịch tài sản được cập nhật đầy đủ bằng phần mềm quản lý độc lập. Dựa trên các quy trình, các đơn vị có nhu cầu đều được bổ sung để tăng số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý. Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng [5.06.1.01]
Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý từ khi mua sắm, điều chuyển, thanh lý được cập nhật vào sổ theo dõi tài sản cố định , dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng  [5.11.1.01] 
Ý 2: Thiết bị đào tạo được sử dụng đúng công năng.
Quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy-học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc [5.06.1.05]
Ý 3: Thiết bị đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất.
Trong quá trình sử dụng, thiết bị được quản lý, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì được cập nhật vào sổ theo dõi phòng xưởng và sổ lý lịch máy [5.06.1.04, 5.11.1.02]
Ngoài ra, để bảo đảm máy móc, trang thiết bị dạy học hoạt động thường xuyên và tăng thời gian sử dụng, phòng Quản trị - Dịch vụ lập Tổ sửa chữa bảo trì thiết bị phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng, theo qui trình chặt chẽ
Ý 4: hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo theo quy định.
Kinh phí trang bị tài sản, máy móc thiết bị được tổng hợp theo loại tài sản, nguồn quỹ, đơn vị thụ hưởng vào cuối mỗi năm dương lịch. [5.11.2.01]. 
Công tác kiểm kê tài sản được thực hiện hàng năm để phân loại tài sản, máy móc thiết bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu. [5.11.2.02]. 
Qua đó làm căn cứ xác định tình hình sử dụng và kết quả kiểm kê tài sản, trang thiết bị, nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hư hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung cho năm tiếp theo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.11)

Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý trang thiết bị và công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Mô hình, trang thiết bị dạy học được bổ sung bằng nhiều nguồn khác nhau.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.11)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Năm học 2017 -2018 rà soát đánh giá công việc thực hiện và rút kinh nghiệm, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển cho phù hợp với những thay đổi của môi trường bên trong cũng như bên ngoài nhà trường.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Mô tả
Ý 1: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo.
Căn cứ thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Thiết bị - Vật tư phối hợp với các khoa nghề xây dựng định mức vật tư theo từng môn học, học phần, modun để thay thế định mức vật tư đã quy định trước đó và sẽ áp dụng trong học kỳ II/ 2017-2018 [5.06.1.03]
Ý 2: Trường có có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo.
Vật tư thực tập được cấp trên  định mức chi phí thực hành/một học sinh  (450.000đ) [5.12.2.01] [5.12.2.02] , số lượng , chủng loại vât  thực hành cấp phát được xác định căn cứ vào chương trình  đào tạo, nội dung bài tập thực hành [ 5.12.3.01 ]

Vật tư mua về thực hiện quản lý,  hồ sơ  xuất nhập kho đúng quy định [5.06.1.03]    
Việc cấp phát, quản lý vật tư được thực hiện theo quy trình quản lý, cấp phát vật tư do Nhà trường ban hành [5.06.1.03] . Cuối học kỳ, năm học  Nhà trường thực hiện báo cáo, tổng kết vật tư sử dụng theo từng đơn vị [5.12.3.03] và thống kê  trong toàn trường [5.12.3.02, 5.12.3.03]
Ý 3: Tổ chức thực hiện cấp phát, sử dụng vật tư, theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.

Vật tư thực tập được thực hiện mua sắm theo từng đợt trong từng học kỳ để đáp ứng kịp thời việc việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Đầu năm học, căn cứ kế hoạch đào tạo [         ] , chương trình đào tạo [         ] các khoa nghề lập danh mục nhu cầu danh mục vật tư. Phòng Thiết bị - Vật tư lập dự trù kinh phí cho từng lớp học thực hành theo từng khoa dựa trên thời khóa biểu học kỳ và sĩ số sinh viên đang theo học. [5.12.2.01, 5.12.2.02].


Vật tư thực tập cấp cho khoa nghề thực thiện theo thời khóa biếu, quản lý cấp phát trên hồ sơ biểu mẫu qui định, quản lý theo đơn vị có Sổ theo dõi cấp phát vật tư tại khoa [5.12.3.01], theo học kỳ và năm học có Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập học kỳ, năm học [5.12.3.02], theo dõi công tác sửa chữa có Bảng tổng hợp cấp phát vật tư sửa chữa, vật tư khác, nhiên liệu học kỳ [5.12.3.03].
Sau khi kết thúc học kỳ, Phòng Thiết bị - Vật tư tổng hợp vật tư đã được mua sắm theo từng khoa và đối chiếu với sổ theo dõi cấp phát vật tư để biết mức độ sử dụng vật tư từng khoa (vật tư tồn kho). [5.12.3.02, 5.12.3.03]. Lên kế hoạch mua vật tư cho học kỳ tiếp theo. 

Ý 4: Vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Nhà trường hiện có kho chứa vật tư, thiết bị rộng rãi, đáp ứng yêu cầu bảo quản thiết bị.  

Vật tư mua về được tiếp nhận theo đúng quy trình [ 5.06.1.03 ], đưa vào kho bảo quản sắp xếp gọn gàng, hợp lý, có kệ bảo quản, thuận tiện cho việc cấp phát sử dụng.  
Vật tư bố trí sắp xếp theo từng chủng loại, dễ lấy, dễ kiểm tra.

Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.12)

Mua sắm, quản lý vật tư theo đúng quy trình, tiến độ cấp phát theo thời khóa biểu; thực hiện sổ sách quản lý chặt chẽ, đúng qui định.
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.12)

Chưa hoàn thành xây dựng định mức vật tư theo từng môn học, học phần.
Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Học kỳ II/ 2017- 2018 mua sắm, cấp phát vật tư theo định mức vật tư xây dựng theo từng môn học, học phần.
Xây dựng hệ thống bài tập thực hành, tiến tới  xây dựng định mức trên môn học, học phần cụ thể.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
Mô tả
Ý 1: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế.
Ý 2: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt.
Ý 3: Mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.13)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.13)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức hoạt động của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Ý 2: Hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.14)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.14)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học.
Ý 2: Trường có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học.
Ý 3: các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.15)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 5.15)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.15 đạt: 1 điểm.
3.2.6. Tiêu chí 6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 6.01: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Ý 2: Trường thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.02: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.03: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.04: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Mô tả
Ý 1: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.05: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Mô tả
Ý 1: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế.
Ý 2: Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 6.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.05 đạt: 1 điểm.
3.2.7. Tiêu chí 7. Quản lý tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 7.01: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định.
Ý 2: Trường có công bố công khai  quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.02: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.03: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
Mô tả
Ý 1: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.04: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.05: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán.
Ý 2: Thực hiện kiểm toán theo quy định.
Ý 3: xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.
Ý 4: Thực hiện công khai tài chính theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.06: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường.
Ý 2: Hằng năm, trường có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 7.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.06 đạt: 1 điểm.
3.2.8. Tiêu chí 8. Dịch vụ người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 8:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 8.01: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Người học được cung cấp đầy đủ thông tin:
Về mục tiêu, chương trình đào tạo

Về quy chế

Về chế độ, chính sách

Về điều kiện đảm bảo chất lượng
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.02: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.03: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Mô tả
Ý 1: Có chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
Ý 2: Có thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
Ý 3: Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.04: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Mô tả
Ý 1: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.05: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Mô tả
Ý 1: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở cho sinh hoạt và học tập của người học.
Ý 2: Ký túc xá đảm bảo các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.06: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mô tả
Ý 1: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.
Ý 2: Có dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.07: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
Mô tả
Ý 1: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội.
Ý 2: Người học được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.07)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.07)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.08: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.08)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.08)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.09: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.09)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 8.09)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.09 đạt: 1 điểm.
3.2.8. Tiêu chí 9. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 9.01: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.01)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.01)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.02: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.02)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.02)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.03: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học.
Về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo

Về chất lượng dịch vụ, giảng dạy

Về việc thực hiện chính sách
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.03)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.03)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.04: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng theo quy định.
Ý 2: Trường thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng theo quy định.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.04)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.04)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.05: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Ý 2: Hằng năm, trường có các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.05)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.05)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.06: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Mô tả
Ý 1: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Đánh giá 
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.06)

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 9.06)

Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.06 đạt: 1 điểm.
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Khái quát ý nghĩa, hiệu quả tích cực của công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Hiện nay hoạt động kiểm định chất lượng đã trở thành một trong những nội dung quan trọng của nhằm đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đào tạo. Kiểm định là việc đánh giá một trường có đủ uy tín và được công nhận của ngành dạy nghề trong hệ thống đảm bảo chất lượng quốc gia đồng thời giúp trường cải tiến được chất lượng đào tạo dựa trên các đánh giá đã có. Điều này mang lại nhiều thuận lợi cho các hoạt động của trường như: thu hút các nguồn đầu tư bên ngoài, sự quan tâm từ các doanh nghiệp, từ các bậc phụ huynh cũng như người học và tạo sự tin cậy trong xã hội.

Thực hiện dự thảo hướng dẫn của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp năm 2017, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là cơ hội để trường tự đánh giá, phân tích những điểm mạnh, điểm tồn tại trên tất cả các mặt hoạt động. Từ đó đề ra các kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả những mặt mạnh, mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, đặc biệt là đề ra những giải pháp thiết thực nhất để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc thực hiện tự kiểm định của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV trong trường. Do vậy, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tự kiểm định lan toả đến tất cả mọi người, giúp mọi người nhận thức được đầy đủ và khách quan hơn về mức độ chất lượng của trường từ đó phát huy những mặt mạnh và xây dựng những giải pháp khắc phục những mặt tồn tại để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề.

Căn cứ vào việc tự đánh giá thực trạng các hoạt động dạy nghề của Trường, thông qua việc đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ LĐTB&XH ban hành, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tự đánh giá mức đảm bảo chất lượng dạy nghề của trường đạt ... .../100 điểm). Một số mặt còn hạn chế sẽ được Trường khắc phục trong thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng ổn định, bền vững.
II. KIẾN NGHỊ (nếu có)

Không có
	
	
	........., ngày ......  tháng 12 năm 2017

	
	
	HIỆU TRƯỞNG

(ký, đóng dấu)

	
	
	


PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường và các Quyết định kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề
Phụ lục 2. Kế hoạch tự kiểm định của trường

Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu

chí
	Tiêu

chuẩn
	Mã

minh chứng
	Minh chứng

sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1
	1
	01
	1.01.01
	
	

	2
	
	
	1.01.02
	
	

	3
	
	
	1.01.03
	
	

	4
	
	
	1.01.04
	
	

	5
	1
	02
	1.02.01
	(Ví dụ 1.01. 02)
	

	6
	
	
	1.02.02
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	1.02.03
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	9
	4
	
	
	Kế hoạch thực hiện tự đánh giá.

	
	9
	4
	
	
	Báo cáo tự đánh giá.

	
	9
	4
	
	
	Văn bản/tài liệu/hình ảnh thể hiện trường công khai báo cáo tự đánh giá

	
	9
	4
	
	
	Quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	
	9
	5
	
	
	Kế hoạch hằng năm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài

	
	9
	5
	
	
	Văn bản/tài liệu/báo cáo thể hiện việc Trường thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài theo kế hoạch đã có

	
	9
	6
	
	
	Kế hoạch/phương án điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm hằng năm.

	
	9
	6
	
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách người học đã tốt nghiệp hằng năm.

	
	9
	6
	
	
	Văn bản/tài liệu/thông tin thể hiện từng hình thức điều tra lần vết.

	
	9
	6
	
	
	Báo cáo kết quả điều tra lần vết.



(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm và số  lượng minh chứng của đơn vị)


Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 5 chữ số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:

Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).

Số thứ hai và thứ ba: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).

Số thứ tư và thứ năm: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của nội hàm (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng từ 1 cho đến hết các minh chứng).

Ví  dụ: 1.01.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.

Lưu ý:

+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).

+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.

+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.

+ Các minh chứng được sắp xếp theo thứ tự trong Hộp/Cặp. Trường hợp một tiêu chí có nhiều Hộp/Cặp thì bên ngoài ghi rõ (VD: Tiêu chí 1 - Cặp 1/3; Tiêu chí 1 – Cặp 2/3; Tiêu chí 1 – Cặp 3/3).

+ Minh chứng được lưu trữ qua các năm, hàng năm đơn vị bổ sung vào hồ sơ minh chứng bản chụp (photocopy) minh chứng phát sinh (nếu có).[image: image2.emf] 

[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



Các trung tâm trực thuộc trường





Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp





Phòng Tuyển sinh – 


 Đào tạo 





Phòng Kế hoạch – 


Tài chính





Phòng Thiết bị -


Vật tư





Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên





Phòng Khảo thí và 


Đảm bảo chất lượng





Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế





Tổ Thanh tra –


Pháp chế





Phòng Quản trị -


Dịch vụ





Khoa Kinh tế








Khoa Công nghệ


May – Thời trang








Khoa Công nghệ


thông tin








Khoa Công nghệ


Nhiệt - Lạnh














Trung tâm Tiếng Đức











Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp











Trung tâm Y tế





Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học - Đào tạo ngắn hạn)





 


Trung tâm Truyền thông - Thư viện








Khoa 


Khoa học Cơ bản





Khoa 


Lý luận Chính trị





Khoa Công nghệ


Điện – Điện tử





Khoa Công nghệ


Cơ khí





Khoa Công nghệ


Động lực











Các khoa đào tạo














Các đơn vị chức năng





BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ





HIỆU TRƯỞNG 


VÀ CÁC 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG





BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN





HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


(BAN CỐ VẤN)








HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO





BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG









